PHẦN III: QUANG HỌC
(CÁC EM CHÉP BÀI VÀO VỞ HỌC

VÀ LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP)
CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2. Nêu mối liên hệ giữa tia khúc xạ và tia tới trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

_ Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

_ Khi tia tới xiên góc với mặt phân cách:

  + Tia sáng truyền từ không khí sang một môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r<i). 

  + Tia sáng truyền được từ môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r>i). 

_ Khi tia tới vuông góc với mặt phân cách hai môi trường trong suốt, tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách, không bị khúc xạ.
CHỦ ĐỀ : THẤU KÍNH

3. Thế nào là thấu kính?

Thấu kính là một khối chất trong suốt thường bằng thủy tinh hoặc nhựa, được giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng, mặt cong thường là mặt cầu.

4. Phân loại thấu kính theo hình dạng và theo đường đi của ánh sáng qua thấu kính.

*Theo hình dạng: (TK đặt trong không khí)

+ Thấu kính rìa mỏng: Phần rìa mỏng hơn phần giữa.
+ Thấu kính rìa dày: Phần rìa dày hơn phần giữa.
* Theo đường đi của ánh sáng qua thấu kính:

+ TKHT (TK rìa mỏng): Chùm tia tới song song trục chính của TKHT có chùm tia ló hội tụ.

+ TKPK (TK rìa dày) : Chùm tia tới song song trục chính của TKPK có chùm tia ló phân kì.

5. Nêu đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

+ TKHT:

- Tia tới qua quang tâm O, tia ló truyền thẳng qua TK.

- Tia tới song song với trục chính, tia ló qua tiêu điểm F' ở sau TK.

- Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) đi qua tiêu điểm F trước TK, tia ló song song với trục chính.

+TKPK:

- Tia tới qua quang tâm O, tia ló truyền thẳng qua TK.

- Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F’ ở trước TK.

6. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

+ TKHT:

· Vật ở rất xa TK cho ảnh thật cách TK một khoảng bằng tiêu cự.

· Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. 

· Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật. 

+ TKPK:

· Vật ở rất xa TK cho ảnh ảo cách TK một khoảng bằng tiêu cự 

· Vật ở mọi vị trí trước TK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật, nằm trong khoảng tiêu cự của TK.

II-BÀI TẬP

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: vẽ tia tới hoặc tia khúc xạ và bổ sung những yếu tố còn thiếu trên hình vẽ:


2. Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) truyền trong không khí đế mặt nước với góc tới 60o. Tại điểm tới, một phần chùm tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ 40o, một phần chùm tia sáng phản xạ trở lại không khí. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên.

3. Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) đi trong không khí đến mặt nước với góc tới 53o. Tại điểm tới, một phần chùm tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ r, một phần chùm tia sáng phản xạ trở lại không khí. Cho biết tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên và tính giá trị của góc r.

4. Cho TKHT có tiêu điểm ảnh F’ và điểm sáng S như hình vẽ, bằng hai tia sáng đặc biệt đã học hãy vẽ và xác định ảnh S’ của nó:


5. 
Một điểm sáng S đặt trước TK cho ảnh S’. Dùng phép vẽ để xác định thấu kính, O, F, F’. Cho biết S’ là ảnh thật hay ảnh ảo, TK là TKHT hay TKPK



6. Vật AB đặt trước TK cho ảnh A’B’. Dùng phép vẽ để xác định thấu kính, O, F, F’



7. Vật sáng AB đặt trước một TKHT, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Chiều cao của vật là h = 2cm. Tiêu cự của TK là f = 20 cm. Khoảng cách từ AB đến TK là d. Dựng ảnh A’B’ của AB rồi dùng các phép tính hình học để tính khoảng cách từ ảnh đến TK và chiều cao của ảnh trong các trường hợp sau:

a. d = 60 cm.

b. d = 40 cm.

c. d = 30 cm.

d. d = 15 cm.

8. Vật sáng AB đặt trước một TK, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Cho biết ảnh A’B’ của AB qua TK ngược chiều với AB và cao gấp 2 lần AB, khoảng cách AA’ = 45 cm. 

a. TK đã cho là TK gì? Giải thích vì sao?

b. Dùng phép vẽ hãy xác định vị trí quang tâm O và các tiêu điểm F, F’ của Tk rồi dùng các phép tính hình học để tìm tiêu cự f của TK.

9. Cho TKHT có tiêu cự f= 30 cm. Xác định vị trí của vật để có ảnh thật cao gấp 5 lần vật.

10. Một vật thật đặt trước thấu kính hội tụ cho một ảnh thật cao cấp hai lần và nằm cách thấu kính 30m.

a. Vẽ hình theo đúng tỉ lệ. 



b. Xác định vị trí vật và tính tiêu cự của thấu kính.

11. Qua TKHT, một vật AB cho ảnh thật lớn gấp bốn lần vật và cách vật 50 cm.

a. Ảnh thật trên cùng chiều hay ngược chiều với vật?
b. Vẽ hình theo đúng tỉ lệ.

c. Xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính và tiêu cự của thấu kính đó.

12. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =30 cm cho một ảnh ảo lớp gấp năm lần vật. Xác định vị trí của vật.

13. Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 42 cm, thì thấy ảnh A'B’ của AB là ảnh thật và cao gấp 2 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính.
14. Cho TKPK, các tiêu điểm và điểm sáng S như hình vẽ. Bằng phép vẽ, hãy xác định ảnh của vật qua thấu kính.
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